
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về công tác thi đua, 

 khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Thực hiện Luật Thi đua khen thưởng số 16/VBHN-VPQH ngày 

13/12/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi 

bỏ Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác thi đua,  

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ triển khai thực hiện Quy định này theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này. 

  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

Số: 03/2021/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Vĩnh Long,  ngày 02 tháng 3 năm 2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-12-2019-tt-bnv-huong-dan-nghi-dinh-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-427382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 và 

thay thế quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 

- TT TU, HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- PVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Phòng VX; 

- Lưu: VT, 3.14.05. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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QUY ĐỊNH 

Về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND, ngày 02 / 3 /2021 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy định này quy định một số nội dung đối với công tác thi đua, khen 

thưởng bao gồm: tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 

Quy trình và thời gian trình bình xét thi đua khen thưởng, thành lập Hội đồng thi 

đua, hoạt động cụm khối thi đua. 

2. Quy định này áp dụng đối với công dân Việt Nam, các cơ quan Đảng, 

các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, 

các đoàn thể, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, trường học và đơn vị lực lượng vũ 

trang nhân dân (cơ quan, tổ chức, đơn vị), gia đình, người Việt Nam ở nước 

ngoài, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế ở 

Việt Nam.  

Điều 2. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng 

1. Thực hiện theo Điều 6 Luật Thi đua khen thưởng số 16/VBHN-VPQH 

ngày 13/12/2013 và Điều 3 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017. 

2. Không xét khen thưởng đối với các trường hợp sau đây: 

Việc triển khai thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định hoặc khen thưởng 

phục vụ hội nghị, hội thảo, diễn đàn và các chương trình phối hợp. 

Đối với cán bộ tham gia trong Ban Chỉ đạo hoặc Ban Tổ chức thì không xét 

khen thưởng thành tích phong trào theo đợt (chuyên đề) mà thành tích được tính 

chung vào nhiệm vụ để xét khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được. 

 

Chương II   

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động cụm, khối thi đua 

1. Hàng năm thành lập: 

a) 01 cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố 

b) Khối thi đua các sở, ban, ngành của tỉnh gồm: 

Khối thi đua các cơ quan nội chính. 

Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Khối thi đua các sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế. 

Khối thi đua các sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội. 

Khối thi đua các các cơ quan Đảng (các ban Đảng, đảng bộ khối trực 

thuộc) 

Khối thi đua của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. 

Khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. 

c) Khối thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

d) Khối thi đua các Hợp tác xã (theo Luật Hợp tác xã) 

đ) Khối thi đua các doanh nghiệp (khối doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông - vận tải; thương mại - dịch 

vụ…). 

e) Khối thi đua Ngành Giáo dục và Đào tạo gồm: 

Khối thi đua các Trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. 

Khối thi đua các Trường trung học phổ thông (mỗi khối thi đua có từ 10 

trường trở lên) 

Khối thi đua các Trường trung học cơ sở (mỗi huyện, thị xã, thành phố 

thành lập 1 khối). 

Khối thi đua các Trường tiểu học (mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập 1 

khối). 

Khối thi đua các Trường mầm non (mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập 

1 khối). 

f) Khối thi đua Ngành Y tế. 

Khối thi đua các Bệnh viện tuyến tỉnh, tương đương. 

Khối thi đua các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, tương đương. 

2. Ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh thành lập các 

khối thi đua phòng, ban, tương đương thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập các cụm, khối các đơn vị, địa 

phương thuộc các huyện, thị xã, thành phố. 

a) Mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập: 

01 cụm thi đua các xã, phường, thị trấn. 

Khối thi đua đối các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc 

huyện, thị xã, thành phố (mỗi khối có từ 10 đơn vị trở lên). 

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh thành lập một khối thi đua phòng, ban, 

tương đương thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

3. Hoạt động cụm, khối thi đua 
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Cụm, khối thi đua có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động, kế hoạch, 

nội dung, phương pháp tổ chức phát động phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt 

các chỉ tiêu đăng ký giao ước thi đua. 

Cụm, khối thi đua tổ chức phát động thực hiện các phong trào thi đua, các 

nhiệm vụ chính trị được giao nhằm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc 

phòng - an ninh; tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị phục vụ cho công tác 

sơ kết, tổng kết và xem xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. 

Điều hành hoạt động cụm, khối  thi đua có Cụm trưởng, Khối trưởng là Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân công 

Cụm trưởng, Khối trưởng chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thi đua Khen 

thưởng tỉnh về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng nhằm thực 

hiện tốt các chỉ tiêu đã ký kết. Xây dựng kế hoạch công tác, chuẩn bị nội dung, 

đôn đốc kiểm tra các hoạt động trong khối. Tổ chức các cuộc họp, chủ trì hội 

nghị sơ kết 6 tháng và tổng kết năm, bình chọn suy tôn các đơn vị đạt thành tích 

xuất sắc, đề nghị Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. 

Cụm, Khối thi đua tổ chức hội nghị sơ kết trước ngày 15 tháng 7; Hội nghị 

tổng kết trước ngày 20 tháng 01 năm sau. 

Hàng năm Cụm, Khối tiến hành tổng kết, bình xét thi đua và lựa chọn tập 

thể dẫn đầu Cụm, Khối thi đua đề nghị tặng Cờ thi đua tỉnh và Bằng khen 

UBND tỉnh cho đơn vị đứng thứ nhì Khối thi đua (đối với Cờ thi đua tỉnh không 

có tiêu chí bị điểm trừ). 

4. Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua Khen thưởng 

tỉnh về nội dung, tổ chức phong trào thi đua; chỉ đạo và hướng dẫn các cụm, 

khối thi đua hoạt động theo hướng dẫn của Ban Thi đua Khen thưởng Trung 

ương. 

Điều 4. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho các cá 

nhân xuất sắc tiêu biểu trong số những cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn được 

quy định tại Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017. 

2. Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không 

quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị. 

Điều 5. Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được: 

Xét khen thưởng hàng năm cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi 

kết thúc năm công tác của cơ quan, đơn vị, tổ chức và kết thúc năm học của các 

trường học đạt tiêu chuẩn theo điểm c, Khoản 1 và điểm c, Khoản 2, Điều 39 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017. 

Những tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh có thành 

tích vận động tài trợ, được tính vào thành tích chung trong thực hiện nhiệm vụ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx
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chuyên môn để xem xét khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được 

trong năm (khen thưởng tổng kết năm). 

2. Khen thưởng theo đợt (hoặc chuyên đề): 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt 

thành tích tiêu biểu, xuất sắc sau khi kết thúc đợt thi đua theo chuyên đề do Thủ 

tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh phát động hoặc do 

sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phát động có phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh 

được Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch 

trước khi phát động phong trào thi đua. 

Số lượng, đối tượng xét khen thưởng của mỗi chuyên đề được dự kiến 

trong kế hoạch, trong đó số lượng tập thể, cá nhân ở cấp cơ sở phải nhiều hơn 

tỉnh (trừ chuyên đề đó chỉ có cấp tỉnh tham gia). Các tập thể, cá nhân được khen 

thưởng phải có 02 năm được tặng giấy khen của cấp cơ sở trong đợt phát động 

thi đua hoặc theo chuyên đề. 

b) Khen thưởng các đợt thi đua ngắn hạn theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chủ trì (thể hiện 

bằng văn bản: công văn; biên bản hoặc ý kiến UBND tỉnh cho chủ trương khen 

thưởng …) số lượng xét khen thưởng theo chỉ đạo của từng đợt, phù hợp với 

quy mô và phạm vi phát động (số lượng khen thưởng không quá 05 tập thể và 10 

cá nhân).  

c) Đối với sơ kết phong trào thi đua, thực hiện khen thưởng của cấp phát 

động, chỉ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen khi tổng kết phong trào 

thi đua.  

d) Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, được xem xét khen thưởng 

thành tích phong trào thi đua theo cụm, khối và các phong trào thi đua do Chủ 

tịch UBND tỉnh phát động.  

3. Khen thưởng đột xuất 

a) Tập thể, cá nhân có thành tích cứu người, bảo vệ tài sản của nhân dân, 

của Nhà nước, gương tiêu biểu dũng cảm trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, gương người tốt, việc tốt. 

b) Tập thể là cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh, cá nhân đang công 

tác, học tập tại các cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm 

quyền cử (hoặc cho phép) tham dự các kỳ thi, hội thi, các giải thi đấu trên tất cả 

các lĩnh vực do Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức với quy mô cấp quốc 

gia trở lên, các kỳ thi, hội thi, các giải thi đấu quốc tế và tập thể đạt giải trong 

các kỳ thi, hội thi, các giải thi đấu do tỉnh tổ chức cụ thể: 

Đạt giải khuyến khích trở lên tại các kỳ thi, hội thi, các giải thi đấu quốc tế. 

Đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) trong các kỳ 

thi, hội thi, các giải thi đấu cấp quốc gia. 
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Tập thể xếp hạng Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn trong các kỳ thi, hội thi, các giải 

thi đấu tỉnh do Lãnh đạo tỉnh (Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh) làm Trưởng ban, Chủ tịch Hội đồng hoặc ký 

ban hành Kế hoạch tổ chức, Điều lệ (Thể lệ) giải thưởng. 

Huấn luyện viên, giáo viên trực tiếp huấn luyện, bồi dưỡng tập thể, cá nhân 

đạt giải cấp quốc gia, quốc tế đạt giải Nhất (Huy chương Vàng). 

c) Tập thể là người Việt Nam có mức đóng góp từ 200 triệu đồng, cá nhân 

người Việt Nam có mức đóng góp từ 100 triệu đồng trở lên, hộ gia đình có mức 

đóng góp từ 150 triệu đồng trở lên; tập thể, cá nhân là người Việt Nam sinh sống 

ở nước ngoài có mức đóng góp như trong nước. 

Tập thể có công vận động đóng góp từ 400 triệu đồng, từ 200 triệu đồng trở 

lên đối với cá nhân để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, các hoạt động vì 

mục đích từ thiện, nhân đạo…nơi tiếp nhận vật chất (hoặc tiền) đề nghị Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. 

d) Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc giữ 

gìn, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, được công nhận di 

tích, di sản văn hóa cấp quốc gia. Số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng 

do cơ quan chuyên môn trao đổi với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định. 

đ) Người nhóm máu hiếm (DRh âm) có hiến máu, được đề nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

4. Khen thưởng đối ngoại  

Thực hiện theo Khoản 6 Điều 13 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017; cá nhân là người nước ngoài có mức đóng góp từ 300 triệu đồng trở 

lên, tập thể là người nước ngoài có mức đóng góp từ 600 triệu đồng trở lên. 

Điều 6. Hiệp y Khen thưởng 

Sau khi nhận được văn bản đề nghị hiệp y của Ban Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương và các cơ quan khác theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến 

bằng văn bản về việc hiệp y khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân 

trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017. 

Điều 7. Tổ chức trao tặng (hoặc truy tặng) danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng 

1. Việc công bố, trao tặng (hoặc truy tặng) và đón nhận các danh hiệu thi 

đua và hình thức khen thưởng cấp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 25 

Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 

định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen 

thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. 
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2. Trao tặng (hoặc truy tặng) các hình thức khen thưởng đột xuất đảm bảo 

kịp thời, gắn với việc tuyên truyền phổ biến cá nhân, tập thể lập thành tích xuất 

sắc. 

Điều 8. Quy trình bình xét khen thưởng 

1. Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được 

Cá nhân đề nghị khen thưởng viết báo cáo sáng kiến. 

Hội đồng xét sáng kiến thành tích khen thưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

xét sáng kiến cho các cá nhân và đề nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị công nhận sáng kiến, trình cấp trên công nhận theo thẩm quyền để làm cơ sở 

xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. 

Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng viết báo cáo thành tích đề nghị khen 

thưởng. 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức họp 

bình xét thi đua, khen thưởng và đề nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền. 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào phạm vi ảnh hưởng, 

hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để xét tặng danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng theo thẩm 

quyền cho tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. 

2. Khen thưởng theo đợt (hoặc chuyên đề) 

Tập thể, cá nhân viết báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng. 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tổ chức, cơ quan, đơn vị họp bình xét thi 

đua, khen thưởng và đề nghị Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khen 

thưởng và trình cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền. 

3. Khen thưởng đột xuất 

Tập thể, cá nhân viết báo cáo tóm tắt thành tích. 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị  tiếp nhận thành 

tích xét khen thưởng và đề nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khen 

thưởng và trình cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền. 

4. Khen thưởng đối ngoại 

Tập thể, cá nhân viết báo cáo tóm tắt thành tích theo thủ tục đơn giản. 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận thành 

tích xét khen thưởng và đề nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khen 

thưởng và trình cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền. 

Điều 9. Thời gian trình khen thưởng 

1. Hồ sơ xét sáng kiến tỉnh gửi về Hội đồng xét sáng kiến thành tích khen 

thưởng năm công tác (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) đến hết ngày 28/02 hàng 

năm, đối với ngành giáo dục đào tạo ngày 10/8 hàng năm. 
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2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được (tổng 

kết năm) gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen 

thưởng). 

a) Hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích Cụm, khối thi đua chậm nhất ngày 

28 tháng 02 hàng năm.  

b) Hồ sơ trình khen thưởng cấp Nhà nước và tỉnh năm công tác chậm 

nhất ngày 31 tháng 3 hàng năm. Đối với ngành giáo dục đào tạo chậm nhất ngày 

15 tháng 8 hàng năm (bao gồm Cờ thi đua). 

3. Khen thưởng đột xuất:  

a) Tập thể, cá nhân lập thành tích đột xuất thì trong thời hạn 05 ngày, Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị xét khen thưởng hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh quyết định khen thưởng để bảo đảm được tính nêu gương, kịp thời. 

b) Đối với tập thể, cá nhân đạt giải các hội thi: Sau khi kết thúc hội thi 

không quá 05 ngày làm việc thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xét khen thưởng 

hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng. Đối với các 

hội thi tỉnh, cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen 

thưởng) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng ngay khi tổng kết hội 

thi. 

4. Khen thưởng chuyên đề, phong trào: Khi tổ chức tổng kết chuyên đề, 

phong trào Thủ trưởng các ngành, các cấp xét khen thưởng hoặc trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng trước khi tổ chức tổng kết ít nhất 30 ngày 

làm việc.  

5. Khen đối ngoại 

Tập thể, cá nhân người nước ngoài có thành tích đóng góp cho tỉnh thì 

trong thời hạn 05 ngày, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận đóng góp xét trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng. 

Điều 10. Tỷ lệ xét thi đua, khen thưởng 

Kết quả bình xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phải có 

từ 2/3 thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đồng ý (nếu thành viên Hội 

đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng văn bản), trừ các Danh hiệu thi đua được quy 

định tại Khoản 8, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017. 

Điều 11. Thông báo kết quả khen thưởng 

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm thông 

báo bằng văn bản kết quả xét duyệt của Hội đồng xét sáng kiến và Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị khen thưởng biết, 

chậm nhất là 15 ngày làm việc sau khi có kết quả xét duyệt. 

Điều 12. Lưu trữ hồ sơ thi đua, khen thưởng 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ khen thưởng của 

cấp mình để thuận tiện cho việc tra cứu hồ sơ, giải quyết đơn, thư khiếu nại hoặc 

xác nhận các đối tượng được khen thưởng khi có yêu cầu.   
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Điều 13. Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các cấp 

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh. 

a) Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công 

tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị. 

b) Thành phần Hội đồng gồm: 

Chủ tịch Hội đồng là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh không quá 9 

thành viên. Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc từ 10 trở lên, được tăng số lượng nhưng không quá 11 thành viên. 

Thành phần Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định nhưng không quá 02 

Phó Chủ tịch Hội đồng. 

c) Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn: 

Tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động các phong 

trào thi đua theo thẩm quyền; Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và 

công tác khen thưởng hàng năm; Kiến nghị đề xuất các chủ trương, biện pháp 

đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phù hợp với cơ quan, đơn vị; Kiểm tra, 

giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp 

luật về thi đua, khen thưởng. 

Tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xét tặng các danh hiệu 

thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 

quyền khen thưởng. 

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện 

a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện là cơ quan tham mưu, tư vấn 

cho cấp ủy Đảng và chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng của địa 

phương. 

b) Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện gồm: 

Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Đại diện lãnh đạo cơ quan Tổ chức - Nội vụ hoặc Phòng Nội vụ (phụ trách 

công tác thi đua, khen thưởng) là Phó Chủ tịch Thường trực. Thành phần và số 

lượng Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng cấp huyện quyết 

định. 

c) Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn: 

Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phát động các phong 

trào thi đua theo thẩm quyền. 

Định kỳ 6 tháng, năm, đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen 

thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị 

đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong 

từng năm và từng giai đoạn; kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực 

hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng. 
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Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xét tặng các danh hiệu 

thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 

quyền khen thưởng. 

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã 

a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã là cơ quan tham mưu, tư vấn 

cho cấp ủy Đảng và chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng của địa 

phương. 

b) Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã gồm: 

Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Ủy viên Thường trực Hội đồng là công chức văn phòng thống kê (kiêm 

nhiệm công tác thi đua, khen thưởng). Thành phần, số lượng Phó chủ tịch và Ủy 

viên Hội đồng còn lại do Chủ tịch Hội đồng cấp xã quyết định.  

c) Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn: 

Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phát động các phong trào 

thi đua theo thẩm quyền. 

Định kỳ 6 tháng, năm, đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen 

thưởng; sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị đề xuất các chủ 

trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phù hợp với nhiệm vụ 

phát triển của địa phương; kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện 

các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xét tặng các danh hiệu thi 

đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm 

quyền khen thưởng. 

Điều 14. Hội đồng sáng kiến các cấp 

1. Hội đồng sáng kiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị do Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

quyết định thành lập, có nhiệm vụ giúp Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 

và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, công nhận và 

đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu, giải pháp công tác. 

Thành phần Hội đồng gồm những thành viên có trình độ chuyên môn trên các 

lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đề tài nghiên cứu, giải pháp công 

tác. 

2. Chi bồi dưỡng cho thành viên Hội đồng theo quy định hiện hành. 

Điều 15. Quỹ thi đua khen thưởng 

Thực hiện theo Điều 65, Điều 66, Điều 67, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, 

ngày 31/7/2017. 

Điều 16. Hiện vật khen thưởng 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen kèm theo biểu trưng tỉnh 

Vĩnh Long tri ân thành tích đóng góp xây dựng quê hương (không thưởng tiền) 
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cho các tập thể, cá nhân (người Việt Nam, người nước ngoài, người Việt Nam 

sinh sống ở nước ngoài), các tổ chức quốc tế có thành tích đóng góp và vận 

động đóng góp tiền, vật chất ủng hộ đồng bào bị thiên tai, địch họa, trong công 

tác từ thiện xã hội... 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 17. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn được phân cấp trong công tác thi đua, khen thưởng xây dựng, ban 

hành Quy định của ngành, địa phương, đơn vị để thực hiện. 

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các ngành, các cấp thực 

hiện Quy định này, nếu có phát sinh những vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ 

chức thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức đơn vị tỉnh; các cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm 

chỉ đạo phổ biến, kiểm tra, tổ chức thực hiện Quy định này trong cơ quan, đơn 

vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn 

tỉnh. 

Điều 18. Điều khoản thi hành  

Những nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng không quy 

định trong văn bản này được thực hiện theo các văn bản Trung ương quy định về 

cùng vấn đề. Khi các văn bản viện dẫn có sự thay đổi thì áp dụng theo văn bản 

mới./. 
 

                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                          CHỦ TỊCH 
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